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                         PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

                        (Thực  hiện  tuần từ ngày 31/03 đến ngày 04/04/2025 

    Thứ 

H Đ     

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ  

- Đón trẻ : Cô đến lớp trước 15 phút để quét dọn trong và ngoài lớp  trẻ 

đến lớp cô đón trẻ  

-Chơi tự chọn: Cho trẻ chơi với đồ chơi,hoặc nghe nhạc về chủ đề 

- Thể dục sáng : Máy bay 

- Điểm danh :Cô điểm chốt số trẻ đi học , báo suất ăn trong ngày               

Chơi tập  

có chủ 

định 

LVPTTC 

PTVĐ 

VĐCB:  

Đi kết hợp 

với chạy 

TCVĐ: Máy 

bay 

LVPTNT  

NBTN 

Xe đạp  

Xe máy 

 

 LVPTTM 

Tạo hình : 

Tô màu ô tô 

(Mẫu) 

 

 LVPTNN  

Thơ  

Xe đạp 

 

 

LVPTTCK

N-XH-TM 

ÂN :  DH 

 Em tập lái ô 

tô (nguyễn 

văn tý) 

Trò chơi : 

Tai ai tinh 

Chơi hoạt  

độngở các  

góc  

 

Góc thao tác vai: bế em,cho em ăn,ru em ngủ 

- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi lô tô về các PTGT, lồng hộp, hình tròn 

hình vuông ,Xâu vòng   

- Góc vận động. Bánh xe quay ,Chơi với bóng, vặn nắp chai. 

- Góc nghệ thuật: trẻ tô màu tranh, nặn bánh xe ô tô , múa hát về chủ đề 

Dạo chơi 

ngoài trời 

 

- Quan sát có mục đích  :Quan sát xe đạp điện , xe ô tô con, quan sát hời 

tiết, xe ô tô tải, quan sát xe máy 

2. Trò chơi vận động : Chim sẻ và ô tô , Bánh xe quay, bắt chước tiếng 

kêu các loại xe .  

3. Chơi tự do :  Chơi với xích đu , cầu trượt . Chơi với các loại nguyên vật 

liệu 

Ăn ngủ - Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất. 

- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc  

 

Chơi tập 

buổi 

chiều  

 

1. PBTCM  

TC:Ô tô và 

chim sẻ. 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1.Cho trẻ 

làm ô tô từ 

vỏ sữa 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc  

Sinh hoạt 

chuyên môn  

 

LQBM 

DH 

 Em tập lái ô 

tô (nguyễn văn 

tý) 

2.Chơi tự chọn 

ở các góc 

1.Giao lưu 

khối nhà trẻ: 

Trò chơi bắt 

cua bỏ giỏ 

2.Nêu gương 

cuối tuần 
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ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG: 

Thời gian thực hiện từ ngày:  07/04 - 11/04/2025 

Thứ 

HD 

Thứ 2 

 

    Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

- ĐD-

TC- 

TDS 

- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho 

các hoạt động trong ngày.  

- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 

- Thể dục sáng : Máy bay  

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

 

NGHỈ LỄ 

 

LVP TNT 

GDKNS  

Tập ngồi xe 

máy 

 

LVPTTCKN

XH 

Tạo hình : 

Dán tín hiệu 

đèn giao 

thông 

 

LVPTNN  

Thơ : Đi 

chơi phố 

 

LVPT TCKN- 

XH 

Âm nhạc 

VĐTN 

Lái ô tô  

NDKH: NH : 

Bạn ơi có biết 

không 

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

Hoaṭ đôṇg có mục đích: Chơi với cát, quan sát đèn tín hiệu giao thông, cách 

đội mũ bảo hiểm ,dạo chơi vườn hoa, quan sát xe đạp. 

 TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, bánh xe quay,bóng tròn to 

Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu( phấn , vòng, xâu 

vòng ), đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi 

 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng,  xếp ô tô, chơi thả hình, ghép hình , chọn đúng 

màu  

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, ô tô, ô tô về bến, thuyền về bến 

- Góc nghê ̣thuâṭ: Tô màu tranh các loại phương tiện giao thông, múa hát về 

chủ đề, nặn bánh xe, xem tranh về chủ đề 

Ăn – 

Ngủ  

- Trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời các bạn 

không đùa nghịch.Biết bỏ bát thìa đúng nơi quy định  

- Trẻ có thói quen ngủ ở trường đủ giấc 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

NGHỈ LỄ 

 

1.Cho trẻ chơi 

các bài tập sàn 

trên sân  

2.Chơi tự chọn 

ở các góc 

1.LQ BM 

Thơ:Đi chơi 

phố 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1.LQMB: Lái 

ô tô 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1. Vệ sinh 

trường lớp 

2. Vệ sinh tay 

mặt 

3. Nêu gương 

cuối tuần, trả 

trẻ. 
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 

Thời gian thực hiện từ ngày:  14/04 - 18/04/2025 

 

Thứ 

HD 

Thứ 2 

 

    Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

- ĐD-

TC- 

TDS 

- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho 

các hoạt động trong ngày.  

- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 

- Thể dục sáng : Máy bay  

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

 

LVPTTC 

VĐCB : - 

Bật xa bằng 

2 chân 

  TCVĐ: 

Máy bay 

LVPTNT 

(NBTN) 

- Máy bay – 

tàu hỏa  

LVPTTCXH 

HĐVĐV 

Xếp  tàu hỏa 

LVPTNN  

Văn học 

Thơ :Con 

tàu 

LVPT 

TCKNXH 

*VĐTN(NDTT) 

: Đoàn tàu nhỏ 

xíu 

NH(NDKH) : 

Anh phi công ơi 

 

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

 - Hoaṭ đôṇg có mục đích: Daọ chơi ngoài trời, quan sát tàu hỏa ( nhựa),  

Làm đoàn tàu, chơi đèn xanh - đèn đỏ - đèn vàng, một số kỹ năng khi tham gia 

giao thông. 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, bánh xe quay, về đúng bến . 

- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu, đồ chơi ngoài 

trời cho trẻ chơi. 

 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

- - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng,  xếp, chơi thả hình, trò chơi một và nhiều , ghép 

tranh, bé chơi to nhỏ  

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, , thuyền về bến 

- Góc nghê ̣thuâṭ: Tô màu tranh các loại phương tiện giao thông, múa hát về 

chủ đề, nặn bánh xe  

Ăn – 

Ngủ  

- Trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời các bạn 

không đùa nghịch.Biết bỏ bát thìa đúng nơi quy định  

- Trẻ có thói quen ngủ ở trường đủ giấc 

Chơi 

tập 

HDTCM 

TCVĐ: Tàu 

hỏa 

- Cho trẻ nghe 

hát các bài hát 

Sinh hoạt 

chuyên môn 

LQBM: 

VĐTN: Đoàn 

tàu nhỏ xíu 

1. Vệ sinh 

trường lớp 



buổi 

chiều 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

về PTGT: Đèn 

xanh, đèn đỏ.  

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

2. Vệ sinh tay 

mặt 

3. Nêu gương 

cuối tuần, trả 

trẻ. 
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

(thực hiện từ ngày 21/4-> 25/ 4/ 2025) 

    Thứ 

H Đ     

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ  

- Đón trẻ : Cô đến lớp trước 15 phút để quét dọn trong và ngoài lớp  trẻ 

đến lớp cô đón trẻ  

-Chơi tự chọn: Cho trẻ chơi với đồ chơi,hoặc nghe nhạc về chủ đề 

- Thể dục sáng tập với bài  : Máy bay 

- Điểm danh :Cô điểm danh, chốt số trẻ đi học , báo suất ăn trong ngày               

Chơi tập  

có chủ 

định 

LVPTTC 

VĐCB:  

Bò qua vật 

cản 

TCVĐ 

Chèo thuyền  

 

LVPTNT  

NBTN: Tàu 

thủy, 

Thuyền 

buồm   

 LVPTTC-

XH-TM 

Tô màu mũ 

bảo hiểm  

(Mẫu)   

 LVPTNN  

Chuyện   

Tàu thủy tí 

hon  

LVPTTC-

XH-TM 

ÂN : 

NDTT :NH 

Em đi chơi 

thuyền  

NDKH: TC. 

Chèo thuyền   

Chơi hoạt  

động ở 

các  góc  

 

- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc vận động: Chơi với vòng, bóng, chèo thuyền, một đoàn tàu. 

- Góc nghệ thuật: Nặn,tô màu,hát múa bài hát về chủ đề 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xâu hạt, xếp hình. xem tranh và gọi 

tên PTGT,xếp thuyền  

 

Dạo chơi 

ngoài trời 

 

- QSCMĐ: Quan sát thuyền thúng, Quan sát ca nô, Chơi với cát, thả 

thuyền, quan sát tàu thủy. 

 TCVĐ: Máy bay, chèo thuyền, bánh xe quay. 

CTD: chơi với các loại vật liệu, Xích đu , cầu trượt 

 

Ăn ngủ - Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất. 



- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc  

 

 

Chơi tập 

buổi 

chiều  

 

1.Steam: Thả 

thuyền 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1.Làm toán 

trong vở. 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1.LQBM 

Tàu thủy tí 

hon 

2.Chơi ở vườn 

cổ tích 

1.Cho trẻ 

chơi ở góc 

thao tác vai 

và góc vận 

động  

2. Chơi  ở 

khu trải 

nghiệm 

1. Vệ sinh 

lớp học 

2.Nêu gương 

cuối tuần 
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG  

(thực hiện từ ngày 28/4->02/05/ 2025) 

    Thứ 

H Đ     

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 

  

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ  

- Đón trẻ : Cô đến lớp trước 30 phút để quét dọn trong và ngoài lớp  trẻ 

đến lớp cô đón trẻ  

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do hoặc nghe nhạc về chủ đề  

- Thể dục sáng tập với bài  : “Máy bay ” 

- Điểm danh :Cô điểm danh, chốt số trẻ đi học , báo suất ăn trong ngày 

Chơi tập  

có chủ 

định 

LVPTTC 

VĐCB 

 Bò thẳng 

hướng theo 

đường hẹp 

TCVĐ 

Máy bay  

 

  

LVPTNT 

Trò chuyện 

sáng bằng 

phương pháp 

Unis một số 

loại phương 

tiện giao 

thông. 

   LVPTTC-XH-

TM 

Âm nhạc: 

BDCCĐ: EM 

tập lái ô tô, 

đoàn tàu nhỏ 

xíu 

NDTT:NH 

Anh phi công 

ơi 

 

Chơi hoạt  

động  ở 

các góc  

 

- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc vận động: Chơi với vòng, bóng, Máy bay, nu na nu nống,... 

- Góc nghệ thuật: Tô màu,nặn,hát các bài hát về chủ đề 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xâu hạt, xếp hình. Xem sách, truyện 

tranh 



 

 Dạo chơi  

ngoài trời  

 

QSCMĐ: Quan sát đoàn tàu, Quan sát cây hoa dâm bụt, ô tô con 

Quan sát thời tiết, Quan sát  máy bay ( nhựa)  

TCVĐ: Máy bay, bánh xe quay, ô tô và chim sẻ. 

CTD: chơi với các loại vật liệu, Xích đu , cầu trượt  

Ăn ngủ  - Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất. 

- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc  

 

Chơi tập 

buổi chiều  

 

 

 

 

1.Cho trẻ 

thực hiện vở 

bài tập toán 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1.HDTCM: 

Ô tô và chim 

sẻ 

 2. Xem sách 

ở vườn cổ 

tích 

  1.Vệ sinh 

ĐDĐC 

2. Nêu 

gương cuối 

tuần  

 

 


